


Hướng dẫn sử dụng

I. Model 

II. Mold Model

III. Product (Sản phẩm)

IV. Category of Material (Danh mục nguyên vật liệu)

V. Material (Nguyên vật liệu)

VI. Mold (Khuôn)

VII. BOM

VIII. Employee (Nhân viên)

IX. Supplier (Nhà cung cấp)

X. Buyer (Khách hàng)

XI. Line

XII. Machine (Máy móc)

XIII. Tray

XIV. Area (Khu vực)

XV. Location (Vị trí) 

XVI. Bin 

XVII. Process (Công đoạn) 

XVIII. Common (Dùng chung) 



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

I. Model

Mục đích:

_ Thông tin danh sách model

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách model đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo model. 

Xem ở slide kế tiếp.
1

2

34



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

I. Model

Mục đích:

_ Tạo model

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Model

- Description: Mô tả

- Remark: Chú thích

2.   Nhấn vào “Save” để tạo.

1

2



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

II. Mold Model

Mục đích:

_ Thông tin danh sách model cho khuôn

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách model của 

khuôn đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo model 

cho khuôn. Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

II. Mold Model

Mục đích:

_ Tạo model cho khuôn

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Model #

- Remark: Chú thích

- Product: Sản phẩm

2. Chọn khuôn theo model. Nhấn vào 

“Add a line” để thêm

3. Tick chọn khuôn sau đó nhấn vào 

“Select”

4. Nhấn vào “Save” để tạo.

1

4

2
3



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

III. Product (Sản phẩm)

Mục đích:

_ Thông tin danh sách sản phẩm

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách sản phẩm đã 

tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo sản 

phẩm. Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

III. Product (Sản phẩm)

Mục đích:

_ Tạo sản phẩm

1
2

3

4

5

Các bước thực hiện

1. Điền thông tin Mã sản phẩm

2. Nhấn vào để thêm ảnh công ty

3. Tick chọn “Can be Sold” dùng để 

bán, “Can be Purchased” dùng để 

mua.

4. Tại tab “Information” tiến hành tạo 

các thông tin tiêu chuẩn

5. Điền các thông tin:

_ Description (Mô tả)

_ Model #

_ Mold Type (Loại khuôn)

_ File (Up file hoặc ảnh)

_ 1st Unit of Measure (Đơn vị trọng 

lượng)

_ 2nd Unit of Measure (Đơn vị đo 

lường)

_ Product Weight (Trọng lượng)

_ Could manufacturing (Dùng để 

SX)

_ 1st Type (Chất đánh bóng)

_ 2nd Type (Màu sắc)

_ 3rd Type (Loại vàng)

_Remark (Ghi chú)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo sản phẩm

Các bước thực hiện

1. Tại tab “General Information” tiến 

hành tạo các thông tin chung

2. Điền các thông tin:

_ Product Type: Loại sản phẩm

_ Invoicing Policy: Chọn chính sách 

lập hóa đơn

_ Unit of Measure: Đơn vị đo lường

_ Purchase UoM: Đơn vị đo lường 

mua

_ Sales Price: Giá bán

_ Customer Taxes: Thuế khách 

hàng

_ Cost: Trị giá

_ Internal Reference: Tài liệu tham 

khảo

_ Product Category: Danh mục sản 

phẩm

3.   Điền thông tin ghi chú nội bộ

III. Product (Sản phẩm)

1

2

3



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo sản phẩm

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Sales” chứa thông tin nội 

dung bán hàng

2. Điền thông tin mô tả bán hàng

III. Product (Sản phẩm)

1

2



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo sản phẩm

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Purchase” tiến hành thêm 

các thông tin mua hàng

2. Điền các thông tin:

_ Vendor (Người bán)

_ Currency (Loại tiền tệ)

_ Quantity (Số lượng)

_ Unit of Measure (Đơn vị đo 

lường)

_ Price (Giá)

_ Delivery Lead Time (Thời gian 

giao hàng)

3.   Chọn các thông tin hóa đơn nhà 

cung cấp: Vendor Taxes (Thuế nhà 

cung cấp), Control Policy (Chính sách 

kiểm soát) và điền thông tin mô tả mua 

hàng

III. Product (Sản phẩm)

1

2

3



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo sản phẩm

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Inventory” tiến hành thêm 

các thông tin tồn kho

2. Chọn thông tin vị trí sử dụng

3. Điền các thông tin xuất nhập khẩu:

_ Weight (Cân nặng)

_ Volume (Âm lượng)

_ Manufacturing Lead Time (Thời 

gian sản xuất)

_ Customer Lead Time (Thời gian 

đến khách hàng)

4. Tick chọn loại truy xuất và ngày hết 

hạn

5. Nhấn vào “Save” để tạo.

III. Product (Sản phẩm)

1

2 3

5

4



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

IV. Category of Material (Danh mục nguyên vật liệu)

Mục đích:

_ Thông tin danh sách danh mục nguyên vật liệu

1

2

3
4

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách danh mục 

nguyên vật liệu đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo danh mục 

nguyên vật liệu. Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo danh mục nguyên vật liệu

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Display sẽ tự động cập nhật sau 

khi chọn loại danh mục nguyên liệu, loại 

và màu sắc.

- Category Material: Danh mục 

nguyên vật liệu

- Type: Loại

- Color: màu sắc

- Unit 1: đơn vị 1

- Unit 2: đơn vị 2

- Remark: chú thích

2.   Nhấn vào “Save” để tạo.

IV. Category of Material (Danh mục nguyên vật liệu)

1

2



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

V. Material (Nguyên vật liệu)

Mục đích:

_ Thông tin danh sách nguyên vật liệu

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách nguyên vật liệu 

đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo nguyên 

vật liệu. Xem ở slide kế tiếp.
1

2

34



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo nguyên vật liệu

Các bước thực hiện

1. Điền thông tin Mã nguyên vật liệu

2. Nhấn vào để thêm ảnh công ty

3. Tick chọn “Can be Sold” dùng để 

bán, “Can be Purchased” dùng để 

mua.

4. Tại tab “Information” tiến hành tạo 

các thông tin tiêu chuẩn

5. Điền các thông tin:

- Material Name: tên nguyên vật liệu

- File: up file hoặc ảnh

- Main Type: Loại chính

- Mold Type: Loại khuôn

- Category Material: danh mục 

nguyên vật liệu. Sau khi chọn danh 

mục nguyên vật liệu: màu sắc, loại 

sẽ tự động cập nhật.

- Product Weight: Trọng lượng

- Alloy Product: Hợp kim

- Could manufacturing: có thể sản 

xuất.

- Get from Material Stock: Lấy từ 

kho nguyên liệu.

- Supplier: nhà cung cấp

- Remark: ghi chú

V. Material (Nguyên vật liệu)

1
2

3

4

5



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nguyên vật liệu 

Các bước thực hiện

1. Tại tab “General Information” tiến 

hành tạo các thông tin chung

2. Điền các thông tin:

_ Product Type: Loại sản phẩm

_ Invoicing Policy: Chọn chính sách 

lập hóa đơn

_ Unit of Measure: Đơn vị đo lường

_ Purchase UoM: Đơn vị đo lường 

mua

_ Sales Price: Giá bán

_ Customer Taxes: Thuế khách 

hàng

_ Cost: Trị giá

_ Internal Reference: Tài liệu tham 

khảo

_ Product Category: Danh mục sản 

phẩm

3.    Điền thông tin ghi chú nội bộ.

V. Material (Nguyên vật liệu)

1

2

3



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nguyên vật liệu

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Sales” chứa thông tin nội 

dung bán hàng

2. Điền thông tin mô tả bán hàng

V. Material (Nguyên vật liệu)

1

2



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nguyên vật liệu 

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Purchase” tiến hành thêm 

các thông tin mua hàng

2. Điền các thông tin:

_ Vendor (Người bán)

_ Currency (Loại tiền tệ)

_ Quantity (Số lượng)

_ Unit of Measure (Đơn vị đo 

lường)

_ Price (Giá)

_ Delivery Lead Time (Thời gian 

giao hàng)

3.   Chọn các thông tin hóa đơn nhà 

cung cấp: Vendor Taxes (Thuế nhà 

cung cấp, Control Policy (Chính sách 

kiểm soát) và điền thông tin mô tả mua 

hàng

V. Material (Nguyên vật liệu)

1

2

3



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nguyên vật liệu 

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Inventory” tiến hành thêm 

các thông tin tồn kho

2. Chọn thông tin vị trí sử dụng

3. Điền các thông tin xuất nhập khẩu:

_ Weight (Cân nặng)

_ Volume (Âm lượng)

_ Manufacturing Lead Time (Thời 

gian sản xuất)

_ Customer Lead Time (Thời gian 

đến khách hàng)

4. Tick chọn loại truy xuất và ngày hết 

hạn.

5. Nhấn vào “Save” để tạo.

V. Material (Nguyên vật liệu)

1

2 3

5

4



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

VI. Mold (Khuôn)

Mục đích:

_ Thông tin danh sách khuôn

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách khuôn đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo khuôn. 

Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo khuôn

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Mold #: Mã khuôn

- Description: Mô tả

- Model #

- Mold Type: loại khuôn

- Production Date: ngày sản xuất

- Product: Sản phẩm

- Mold Product: Khuôn sản phẩm

- Remark: ghi chú

2.   Nhấn vào “Save” để tạo.

VI. Mold (Khuôn)

1

2



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách BOM

VII. BOM

1

2
3

45

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Chức năng tìm kiếm BOM theo 

model.

3. Thông tin danh sách BOM đã tạo

4. Chức năng xuất file excel

5. Nhấn vào “Create” để tạo BOM. 

Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo BOM

VII. BOM Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Model

- Product: sản phẩm

- Spec No: số spec

- Date Apply: ngày áp dụng

- Description: mô tả

- Quantity: số lượng

2. Tại tab “Process” tiến hành thêm 

công đoạn sản xuất

3. Điền các thông tin công đoạn:

- Process Code: mã công đoạn

- Source Location: Vị trí kho 

- Destination Location: Kho đến sau 

khi sản xuất.

4.    Sau đó chọn “Save” để lưu lại.

1

2

3

4



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Đăng ký nguyên vật liệu sử dụng cho công đoạn sản xuất của BOM

VII. BOM Các bước thực hiện

1. Nhấn vào “add” để đăng ký

2. Điền các thông tin:

- Material: mã nguyên vật liệu

- Quantity (PCS): số lượng

- Weight Value: giá trị / chiều rộng

- Loss Percent: % tổn thất

Sau đó nhấn vào “Save” để lưu lại

1

2



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Đăng ký thời lượng sản xuất cho công đoạn của BOM

VII. BOM Các bước thực hiện

1. Tại tab “Operation” tiến hành thêm 

thời lượng sản xuất 

2. Điền các thông tin:

- Duration Computation: Thời lượng 

tính toán

- Duration (minutes): Thời lượng 

(phút)

3.    Sau đó nhấn vào “Save” để lưu lại

1

2

3



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Đăng ký công cụ sử dụng cho công đoạn của BOM

VII. BOM Các bước thực hiện

1. Tại tab “Tools” tiến hành thêm công 

cụ sản xuất

2. Chọn công cụ sản xuất.

3. Sau đó nhấn vào “Save” để lưu lại

4. Nhấn vào “Confirm” để xác nhận sử 

dụng BOM.

5. Nhấn vào để xem Structure & Cost 

để xem cấu trúc và chi phí sản xuất 

cho 1 sản phẩm.

6. Thông tin cấu trúc và chi phí sản 

xuất cho sản phẩm.

7. Chức năng in.

8. Nhấn vào “Tree View” để xem cấu 

trúc BOM

1

2

4

3

5

6

7

8



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Cài đặt BOM tiêu chuẩn – Khi tạo một sản phẩm mới, cài đặt BOM tiêu 

chuẩn sẽ tự động được sao chép và đăng ký.

VII. BOM Các bước thực hiện

1. Đánh dấu vào hộp kiểm Mẫu BOM 

trên màn hình BOM sản phẩm để 

quy trình sản xuất và nguyên liệu 

đầu vào có thể được sử dụng làm 

tiêu chuẩn trong tương lai.

-> Cài đặt của BOM liên quan sẽ tự 

động được sao chép và đăng ký trong 

các sản phẩm mới được tạo sau này.

1



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách nhân viên

VIII. Employee (Nhân viên) Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Chức năng tìm kiếm theo công ty và 

bộ phận

3. Thông tin danh sách nhân viên đã 

tạo

4. Chức năng xuất file excel

5. Nhấn vào “Create” để tạo nhân 

viên. Xem ở slide kế tiếp.

1

2
3

45



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo nhân viên

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Employee’s Name: tên nhân viên

- Employee’s Code: mã nhân viên

- Job Position: vị trí công việc

- Tags: thẻ

- Work Mobile: số di động làm việc

- Work Email: email công việc

- Department: phòng/ban

- Manager: người quản lý

- Coach: người hướng dẫn

2. Tại tab “Resume” tiến hành thêm 

thông tin sơ yếu lí lịch

3. Nhấn vào nút “CREATE A NEW 

ENTRY” để thêm sơ yếu lí lịch

4. Nhấn vào “CREATE A NEW 

ENTRY” để thêm kĩ năng.

VIII. Employee (Nhân viên)

1

2

3 4



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nhân viên

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Work Information” tiến hành 

thêm thông tin công việc

2. Chọn các thông tin Location, 

Approvers (Người phê duyệt cho 

nhân viên khi xin nghỉ) và Schedule 

(Thời gian làm việc).

VIII. Employee (Nhân viên)

1

2



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nhân viên

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Private Information” tiến 

hành thêm thông tin cá nhân

2. Điền các thông tin: Private contact 

(Liên lạc cá nhân), Citizenship 

(Quốc tịch), Marital Status (Tình 

trạng hôn nhân), Dependant (Phụ 

thuộc), Emergency (Khẩn cấp), 

Work Permit (Giấy phép lao động) 

và Education (Trình độ).

VIII. Employee (Nhân viên)

1

2



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nhân viên

Các bước thực hiện

1. Tại tab “HR Settings” để cài đặt 

nhân sự trong hệ thống.

2. Điền thông tin trạng thái:

- Employee Type: kiểu nhân viên

- Related User: Tài khoản người 

dùng liên quan

3. Điền các thông tin để điểm danh:

- PIN Code: mã PIN

- Badge ID: mã số thẻ

4. Điền thông tin bảng lương vị trí 

công việc.

5. Nhấn vào “Save” để lưu lại.

VIII. Employee (Nhân viên)

1

2

5

3

4



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách nhà cung cấp

IX. Supplier (Nhà cung cấp)

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách nhà cung cấp 

đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo nhà cung 

cấp. Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo nhà cung cấp

Các bước thực hiện

1. Điền thông tin mã nhà cung cấp và 

mô tả

2. Thêm ảnh công ty

3. Điền các thông tin:

_ Code (Mã nhà cung cấp)

_ Address (Địa chỉ)

_ Tax (Mã số thuế)

_ Fax

_ Phone (Số điện thoại)

_ Mobile (Số điện thoại di động)

_ Email 

_ Website (Địa chỉ trang web)

_ Language (Ngôn ngữ)

_ Tags (Thẻ)

4. Tại tab “Contacts & Addresses” tiến 

hành thêm liên lạc và địa chỉ nhà cung 

cấp.

5. Nhấn vào “Add” để thêm. Xem ở slide 

kế tiếp.

1
2

3

4

5

IX. Supplier (Nhà cung cấp)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm liên hệ và địa chỉ nhà cung cấp

1

2

Các bước thực hiện

1. Tick vào nút để tạo thông tin liên hệ: 

Liên hệ, Địa chỉ hóa đơn, Địa chỉ 

giao hàng, Địa chỉ khác và Địa chỉ 

riêng.

2. Điền các thông tin:

- Contact Name (Tên liên lạc)

- Email

- Title (Tiêu đề)

- Phone (Điện thoại)

- Job Position (Vị trí công việc)

- Mobile (Di động)

- Notes (Ghi chú)

Sau đó lưu lại

IX. Supplier (Nhà cung cấp)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nhà cung cấp

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Sales & Purchase” tiến 

hành thêm thông tin Bán hàng và 

Mua hàng.

2. Điền các thông tin Sales (bán 

hàng), Purchase (mua hàng), Fiscal 

Information (vị thế tài chính) và Misc 

(thông tin khác)

1

2

IX. Supplier (Nhà cung cấp)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nhà cung cấp

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Invoicing” chứa thông tin 

lập hóa đơn

2. Điền các thông tin:

_ Bank (Ngân hàng)

_ Account Number (Số tài khoản)

1

2

IX. Supplier (Nhà cung cấp)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho nhà cung cấp

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Standard Packing Quantity” 

chứa thông tin số lượng tiêu chuẩn 

đóng gói của sản phẩm.

2. Điền các thông tin:

_ Product (Sản phẩm)

_ Packing Quantity (Số lượng đóng 

gói).

3.   Nhấn vào “Save” để thêm.

1

2

3

IX. Supplier (Nhà cung cấp)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách khách hàng

X. Buyer (Khách hàng)

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách khách hàng đã 

tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo khách 

hàng. Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo khách hàng

Các bước thực hiện

1. Điền thông tin khách hàng và mô tả

2. Thêm ảnh công ty

3. Điền các thông tin:

_ Code (Mã khách hàng)

_ Address (Địa chỉ)

_ Tax (Mã số thuế)

_ Fax

_ Phone (Số điện thoại)

_ Mobile (Số điện thoại di động)

_ Email 

_ Website (Địa chỉ trang web)

_ Language (Ngôn ngữ)

_ Tags (Thẻ)

4. Tại tab “Contacts & Addresses” tiến 

hành thêm liên lạc và địa chỉ khách 

hàng.

5. Nhấn vào “Add” để thêm. Xem ở slide 

kế tiếp.

1 2

3

4

5

X. Buyer (Khách hàng)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm liên hệ và địa chỉ khách hàng

1

2

Các bước thực hiện

1. Tick vào nút để tạo thông tin liên hệ: 

Liên hệ, Địa chỉ hóa đơn, Địa chỉ 

giao hàng, Địa chỉ khác và Địa chỉ 

riêng.

2. Điền các thông tin:

- Contact Name (Tên Liên lạc)

- Email

- Title (Tiêu đề)

- Phone (Điện thoại)

- Job Position (Vị trí công việc)

- Mobile (Di động)

- Notes (Ghi chú)

Sau đó lưu lại

X. Buyer (Khách hàng)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho khách hàng

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Sales & Purchase” tiến 

hành thêm thông tin Bán hàng và 

Mua hàng.

2. Điền các thông tin Sales (bán 

hàng), Purchase (mua hàng), Fiscal 

Information (vị thế tài chính) và Misc 

(thông tin khác)

1

2

X. Buyer (Khách hàng)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho khách hàng

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Invoicing” chứa thông tin 

lập hóa đơn

2. Điền các thông tin:

_ Bank (Ngân hàng)

_ Account Number (Số tài khoản)

1

2

X. Buyer (Khách hàng)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm dữ liệu bổ sung cho khách hàng

1

2

3

Các bước thực hiện

1. Tại tab “Standard Packing Quantity” 

chứa thông tin số lượng tiêu chuẩn 

đóng gói của sản phẩm.

2. Điền các thông tin:

_ Product (Sản phẩm)

_ Packing Quantity (Số lượng đóng 

gói).

3.   Nhấn vào “Save” để thêm.

X. Buyer (Khách hàng)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách line

XI. Line

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh line đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo line. Xem 

ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo line

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Line #

- Process: Công đoạn

- Tag: thẻ

- Alternative Workcenters: Xưởng 

làm việc

- Description: mô tả

- Working Hours: giờ làm việc

- Type: loại

2. Điền các thông tin sản xuất:

- Time Efficiency: thời gian hữu ích

- Capacity: công suất

- OEE Target: mục tiêu OEE

- Setup Time: thời gian cài đặt

- Cleanup Time: thời gian dọn dẹp

3. Điền thông tin thông tin chi phí

4. Sau đó lưu lại

XI. Line

1

2 3

4



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách máy móc

XII. Machine (Máy móc)

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách máy móc đã 

tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo máy móc. 

Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo máy móc

1

2

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Machine #: mã máy móc

- Machine Name: tên máy móc

- Department #: phòng ban

- Image: hình ảnh

- Quantity: số lượng

- Serial Number: số serial

- Specifications: thông số kỹ thuật

- Supplier: nhà cung cấp

- Import Date: Ngày nhập

- Remark: ghi chú

2.   Nhấn vào “Save” để tạo.

XII. Machine (Máy móc)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách đồ đựng

XIII. Tray

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách đồ đựng đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo đồ đựng. 

Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo đồ đựng

1

2

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Tray Type: loại đồ đựng

- Tray #: mã đồ đựng

- Remark: ghi chú

2.   Nhấn vào “Save” để tạo.

XIII. Tray



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách khu vực

XIV. Area (Khu vực)

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách khu vực đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo khu vực. 

Xem ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo khu vực

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Area #: mã khu vực

- Check Type: Loại khu vực

- Description: mô tả

- Remark: ghi chú

2.   Nhấn vào “Save” để tạo.

XIV. Area (Khu vực)

1

2



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách vị trí

XV. Location (Vị trí)

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách vị trí đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo vị trí. Xem 

ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo vị trí

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Area #: khu vực

- Location #: mã vị trí

- Check Type: Loại vị trí

- Description: mô tả

- Remark: ghi chú

2.   Nhấn vào “Save” để tạo.

1

2

XV. Location (Vị trí)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách bin

XVI. Bin

1

2

34

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách bin đã tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo bin. Xem 

ở slide kế tiếp.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo bin

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Area #/Location #: chọn vị trí khu 

vực.

- Rows: số dòng

- Column: số cột

- Description: mô tả

- Remark: ghi chú

2. Thông tin bảng bin sẽ tự động cập 

nhật sau khi nhập Rows và Columns

3. Nhấn vào “Save” để tạo.

1

2

3

XVI. Bin



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách công đoạn

XVII. Process (Công đoạn) Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Thông tin danh sách công đoạn đã 

tạo

3. Chức năng xuất file excel

4. Nhấn vào “Create” để tạo công 

đoạn. Xem ở slide kế tiếp.
1

2

34



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Tạo công đoạn

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Process #: mã công đoạn

- Process Name: tên công đoạn

- Process Type: loại công đoạn

- Remark: ghi chú

- Check Report: báo cáo kiểm tra

- Location: vị trí

2.   Nhấn vào “Save” để tạo.
1

2

XVII. Process (Công đoạn)



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thông tin danh sách dùng chung

XVIII. Common (Dùng chung)

1
2

3

Các bước thực hiện

1. Chức năng tìm kiếm

2. Chức năng tạo thông tin dùng 

chung

3. Nhấn chọn 1 dòng trong danh sách 

để thêm các thông tin chi tiết. Xem 

ở slide tiếp theo.



Giải thích

STANDARD 
Thông tin cơ sở

Mục đích:

_ Thêm chi tiết dùng chung cho các thông tin cơ sở

1

2

Các bước thực hiện

1. Điền các thông tin:

- Common Detail #: chi tiết

- Description: mô tả

- Remark: ghi chú

2.   Nhấn vào “Save” để tạo.

XVIII. Common (Dùng chung)



Thank you for using
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